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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:             /2025/QĐ-UBND
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2025


 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 07/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-TCMT ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Tổng cục Môi trường Hướng dẫn kỹ thuật tính toán sức chịu tải nguồn nước sông;

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân vùng chất lượng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số     /TTr-SNNMT-TNNKS ngày    tháng   năm 2025 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo kết quả thẩm định số …/BC-STP-VP ngày   tháng   năm 2025;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định về việc Quy định phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 1. Ban hành Quy định 
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
1. Cơ sở đã đi vào vận hành, dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục được áp dụng như sau:

a) Mức giới hạn xả nước thải vào nguồn nước (cột A, cột B, cột C) của các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải theo loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tương ứng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận.
b) Lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải dùng để xác định hệ số nguồn tiếp nhận nước thải (Kq) được quy định cụ thể tại phụ lục kèm theo Quyết định này. Trường hợp, nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy của sông, kênh, rạch thì áp dụng giá trị hệ số Kq = 0,9; nguồn tiếp nhận nước thải là ao, hồ không có số liệu về dung tích thì áp dụng giá trị hệ số Kq = 0,6.

2. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đang thực hiện xả nước thải mức A trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực mà thuộc trường hợp phải xả nước thải mức B theo quy định tại Quyết định này thì tự quyết định lựa chọn tiếp tục xả nước thải mức A hoặc chuyển sang xả nước thải mức B theo quy định của Quyết định này.

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031. Sau thời điểm này, các đối tượng nêu trên phải thực hiện theo lộ trình quy định tại khoản 5 Điều này.

4. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, trường hợp nguồn nước tại vị trí xả nước thải chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định phân vùng xả thải thì nguồn tiếp nhận nước thải là nguồn nước liên thông gần nhất trực tiếp đã được phân vùng xả thải theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Trường hợp các nguồn nước chưa được phân vùng xả thải hoặc không liên thông trực tiếp với nguồn nước đã được phân vùng xả thải thì áp dụng cột B của các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải theo loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tương ứng đang có hiệu lực thi hành.

5. Lộ trình áp dụng
a) Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, dự án đầu tư (bao gồm: dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành) phải áp dụng quy định tại Quyết định này.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 1 của Quyết định này.
c) Khuyến khích các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này xử lý nước thải đạt quy chuẩn mức A trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:





- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Thường trực Thành ủy;

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý              vi phạm hành chính – Bộ Tư pháp;


- Cục Quản lý tài nguyên nước;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;

- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Văn phòng Thành ủy;

- Các Đoàn thể Thành phố;

- Sở Tư pháp;

- VPUB: Các PVP;

- Trung tâm Công báo;

   Lưu: VT, (ĐTMT).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH





PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH PHÂN VÙNG XẢ THẢI CÁC NGUỒN NƯỚC MẶT NỘI TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số     /2025/QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
1. Phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh 
	TT
	Sông, kênh, rạch
	Đoạn
	Phạm vi hành chính
	Hệ tọa độ VN2000, 105045', MC 30 (X, Y)
	Phân loại
	Qtb
(m3/s)

	
	
	
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	2025-2031
	2032 trở đi
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	CÁC KÊNH RẠCH VÙNG PHÍA BẮC THÀNH PHỐ
	
	
	
	

	1
	Rạch Bọ Cạp
	Toàn tuyến
	An Phú, Củ Chi
	An Phú, Củ Chi
	1231780, 582765
	1230081, 582840
	A
	A
	< 50
	

	2
	Rạch Sơn
	Toàn tuyến
	Nhuận Đức, 

Củ Chi
	Nhuận Đức, 

Củ Chi
	1224700, 584322
	1218991, 581208
	A
	A
	< 50
	

	3
	Kênh Đức Lập; Kênh Bến Mương
	Toàn tuyến
	Phú Hoà Đông, Củ Chi
	Phú Mỹ Hưng,        Củ Chi
	1217351, 583468
	1228551, 575158
	A
	A
	< 50
	

	4
	Rạch Láng The
	Toàn tuyến
	Phú Hoà Đông, Củ Chi
	Phú Hoà Đông,           Củ Chi
	1220778, 590769
	1217351, 583468
	A
	A
	< 50
	

	5
	Rạch Kè; Rạch Bào Nhum
	Toàn tuyến
	Trung An, 

Củ Chi
	Phú Hòa Đông,          Củ Chi
	1218295, 592446
	1218160, 589265
	B
	A
	< 50
	

	6
	Rạch Cây Cui; Rạch Cầu Bà Nga; CC.Rạch Sông Lựu.3
	Toàn tuyến
	Trung An, 

Củ Chi
	Hòa Phú, Củ Chi
	1215945, 594480
	1214909, 593078
	A
	A
	< 50
	

	7
	Rạch Hàng Mớp
	Toàn tuyến
	Hòa Phú, Củ Chi
	Bình Mỹ, 

Củ Chi
	1214256, 595719
	1211073, 595534
	B
	A
	< 50
	

	8
	Rạch Dứa; Rạch Dứa Nhỏ
	Toàn tuyến
	Bình Mỹ, Củ Chi
	Tân Thạnh Đông, Củ Chi
	1213357, 598035
	1211140, 594471
	B
	A
	< 50
	

	9
	Rạch Trâu Trên
	Toàn tuyến
	Bình Mỹ, Củ Chi
	Bình Mỹ, 

Củ Chi
	1207347, 596990
	1210949, 595699
	B
	B
	< 50
	

	10
	Rạch Dương Đa
	Toàn tuyến
	Tân Hiệp,

 Hóc Môn
	Tân Thạnh Đông, Củ Chi
	1207528, 592603
	1211264, 589928
	B
	B
	< 50
	

	11
	Kênh Địa Phận
	Toàn tuyến
	Tân Hiệp, 

Hóc Môn
	Tân Thạnh Tây,        Củ Chi
	1207641, 591147
	1216077, 585988
	A
	A
	< 50
	

	12
	Rạch Bà Hồng
	Toàn tuyến
	Nhị Bình, 

Hóc Môn
	Nhị Bình, 

Hóc Môn
	1207030, 602390
	1206294, 598965
	B
	A
	< 50
	

	13
	Rạch Cầu Võng; Sông Vàm Thuật 
	Toàn tuyến
	Nhị Bình, 

Hóc Môn
	Nhị Bình,

 Hóc Môn
	1206002, 602813
	1205686, 600493
	B
	A
	< 50
	

	14
	Rạch Hóc Môn
	Toàn tuyến
	Tân Hiệp, 

Hóc Môn
	Thới Tam Thôn, Hóc Môn
	1207127, 595083
	1203647, 593557
	A
	A
	< 50
	

	15
	Kênh Trần Quang Cơ; Rạch Cầu Dừa
	Toàn tuyến
	Thới An, 

Quận 12
	Thới Tam Thôn, Hóc Môn
	1204969, 598438
	1203472, 595760
	B
	B
	< 50
	

	16
	Rạch Cầu Mênh - Rạch Bến Cát
	Toàn tuyến
	Thạnh Xuân, Quận 12
	Nhị Bình, Hóc Môn
	1200719, 599911
	1207647, 598515
	B
	B
	< 50
	

	B
	CÁC KÊNH RẠCH VÙNG PHÍA TÂY THÀNH PHỐ
	
	
	
	

	17
	Kênh An Hạ
	Toàn tuyến
	Phạm Văn Hai, Bình Chánh
	Tân Thới Nhì, Hóc Môn
	1207401, 588489
	1193284, 583365
	A
	A
	< 50
	

	18
	Kênh Cầu Xáng
	Toàn tuyến
	Bình Lợi, 

Bình Chánh
	Bình Lợi,           Bình Chánh
	1188387, 578803
	1193284, 583366
	A
	A
	< 50
	

	19
	Kênh Trung ương
	Toàn tuyến
	Tân Thới Nhì, Hóc Môn
	Vĩnh Lộc B, Bình Chánh
	1207499, 588650
	1193470, 587891
	B
	B
	< 50
	

	20
	Kênh Liên vùng
	Toàn tuyến
	Phạm Văn Hai, Bình Chánh
	Xuân Thới Thượng, Hóc Môn
	1192624, 585074
	1202114, 587414
	A
	A
	< 50
	

	21
	Kênh AH-KC
	Toàn tuyến
	Tân Tạo,             Bình Tân
	Phạm Văn Hai, Bình Chánh
	1190038, 590646
	1194026, 583573
	B
	B
	< 50
	

	22
	Kênh dọc Tỉnh lộ 10
	Toàn tuyến
	Lê Minh Xuân, Bình Chánh
	Lê Minh Xuân, Bình Chánh
	1189958, 589710
	1193142, 583347
	A
	A
	< 50
	

	23
	Kênh Xáng ngang
	Toàn tuyến
	Tân Nhựt, 

Bình Chánh
	Lê Minh Xuân, Bình Chánh
	1183703, 589254
	1189150, 579743
	A
	A
	< 50
	

	24
	Kênh A
	Toàn tuyến
	Lê Minh Xuân, Bình Chánh
	Phạm Văn Hai, Bình Chánh
	1187343, 582864
	1193306, 585570
	A
	A
	< 50
	

	25
	Kênh B
	Toàn tuyến
	Lê Minh Xuân, Bình Chánh
	Vĩnh Lộc B,         Bình Chánh
	1185687, 585737
	1191903, 588944
	B
	A
	< 50
	

	26
	Kênh C
	Toàn tuyến
	Tân Nhựt, 

Bình Chánh
	Tân Tạo,              Bình Tân
	1183738, 589244
	1190274, 589866
	A
	A
	< 50
	

	27
	Rạch Nước lên
	Toàn tuyến
	Tân Nhựt, 

Bình Chánh
	Tân Nhựt, 

Bình Chánh
	1182763, 590422
	1183703, 589254
	A
	A
	< 50
	

	28
	Sông Chợ Đệm
	Từ cầu Bình Điền đến giáp ranh tỉnh Long An
	TT Tân Túc, Bình Chánh
	Tân Nhựt,          Bình Chánh
	1183460, 592280
	1181798, 585744
	A
	A
	< 50
	

	29
	Sông Đập; Rạch Bà Gốc; Sông Cái Trung
	Toàn tuyến
	Tân Kiên, 

Bình Chánh
	Tân Tạo A,          Bình Tân
	1183395, 592040
	1188890, 591307
	B
	B
	< 50
	

	30
	Rạch Ông Đồ
	Toàn tuyến
	TT Tân Túc, Bình Chánh
	Bình Chánh, Bình Chánh
	1182434, 589470
	1179586, 589460
	B
	B
	< 50
	

	C
	CÁC KÊNH RẠCH VÙNG PHÍA ĐÔNG THÀNH PHỐ
	
	
	
	

	31
	Rạch Gò Dưa
	Toàn tuyến
	Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức
	Tam Bình,                TP Thủ Đức
	1198594, 607997
	1201806, 606926
	B
	B
	< 50
	

	32
	Rạch Ông Dầu; Rạch Đĩa
	Toàn tuyến
	Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức
	Hiệp Bình Phước, 

TP Thủ Đức
	1198285, 604694
	1200956, 606927
	B
	B
	< 50
	

	33
	Rạch Chiếc
	Toàn tuyến
	Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức
	An Phú, 

TP Thủ Đức
	1196809, 614933
	1195914, 609242
	B
	B
	< 50
	

	34
	Rạch Đường xuống
	Toàn tuyến
	Phước Long B, TP Thủ Đức
	Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức
	1196174, 613259
	1198390, 613395
	B
	B
	< 50
	

	35
	TD. Rạch Lâm.1; Rạch Lâm; Nhánh Rạch Trau Trảu 1 (Rạch Cam)
	Toàn tuyến
	Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức
	Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức
	1197349, 615098
	1199240, 612955
	B
	A
	< 50
	

	36
	Sông Ông Nhiêu
	Toàn tuyến
	Long Trường, TP Thủ Đức
	Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức
	1192596, 617271
	1196809, 614933
	B
	B
	< 50
	

	37
	Rạch Trau Trảu
	Toàn tuyến
	Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức
	Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức
	1197530, 618526
	1196809, 614933
	B
	B
	< 50
	

	38
	Rạch Gò Công
	Toàn tuyến
	Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức
	Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức
	1197972, 618629
	1199879, 615194
	B
	B
	< 50
	

	39
	Suối Gò Cát
	Toàn tuyến
	Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức
	Linh Trung, 

TP Thủ Đức
	1199879, 615194
	1202042, 612492
	A
	A
	< 50
	

	40
	Suối Cầu Đá
	Toàn tuyến
	Linh Trung,

 TP Thủ Đức
	Linh Xuân, 

TP Thủ Đức
	1202042, 612492
	1203025, 610938
	B
	B
	< 50
	

	41
	Sông Tắc
	Toàn tuyến
	Long Phước,

 TP Thủ Đức
	Long Bình,

 TP Thủ Đức
	1192169, 620197
	1198809, 620554
	B
	B
	50 < Q < 200
	

	42
	Rạch Cây Cam
	Toàn tuyến
	Trường Thạnh, TP Thủ Đức
	Trường Thạnh,

 TP Thủ Đức
	1195762, 618875
	1197376, 617330
	B
	B
	< 50
	

	43
	Sông Kinh
	Toàn tuyến
	Long Trường

, TP Thủ Đức
	Trường Thạnh, 

TP Thủ Đức
	1192882, 617456
	1195303, 619638
	A
	A
	< 50
	

	44
	Rạch Bà Cua - Ông Cày
	Toàn tuyến
	Cát Lái, 

TP Thủ Đức
	Phước Long B, 

TP Thủ Đức
	1191357, 615019
	1195707, 612223
	B
	B
	< 50
	

	45
	Rạch Giồng Ông Tố
	Toàn tuyến
	An Khánh, 

TP Thủ Đức
	Phước Long B, 

TP Thủ Đức
	1192130, 608556
	1193934, 612613
	B
	B
	< 50
	

	46
	Rạch Cá Trê Lớn; Rạch Cầu Ông Cậy
	Toàn tuyến
	Thủ Thiêm, 

TP Thủ Đức
	An Khánh, 

TP Thủ Đức
	1191283, 604760
	1192017, 607607
	B
	B
	< 50
	

	47
	Sông Kỳ Hà; Nhánh Rạch Bà Cua 6
	Toàn tuyến
	Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức
	Bình Trưng Đông, 

TP Thủ Đức
	1188745, 610357
	1192151, 613533
	B
	B
	< 50
	

	D
	CÁC KÊNH RẠCH VÙNG TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
	
	
	
	

	48
	Kênh 19/5
	Toàn tuyến
	Tây Thạnh, 

Tân Phú
	Bình Hưng Hòa, Bình Tân
	1196606, 595307
	1193930, 593091
	B
	B
	< 50
	

	49
	Kênh Nước Đen
	Toàn tuyến
	Bình Hưng Hòa, Bình Tân
	Bình Hưng Hòa A, Bình Tân
	1193603, 592873
	1193203, 594019
	B
	B
	< 50
	

	50
	Kênh Tham Lương
	Toàn tuyến
	Tân Tạo,

 Bình Tân
	Tây Thạnh, 

Tân Phú
	1189756, 591451
	1196624, 595296
	B
	B
	< 50
	

	51
	Sông Lái Thiêu - Vàm Thuật
	Toàn tuyến
	An Phú Đông, Quận 12
	Tây Thạnh, 

Tân Phú
	1198740, 603868
	1196624, 595296
	B
	B
	< 50
	

	52
	Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
	Toàn tuyến
	Phường 22,

 Bình Thạnh
	Phường 3, 

Tân Bình
	1192994, 605269
	1193748, 599225
	B
	B
	< 50
	

	53
	Rạch Lăng
	Toàn tuyến
	Phường 12, 

Bình Thạnh
	Phường 5, 

Gò Vấp
	1196321, 604204
	1197933, 603166
	B
	B
	< 50
	

	54
	Kênh Thanh Đa
	Toàn tuyến
	Phường 27, 

Bình Thạnh
	Phường 26, 

Bình Thạnh
	1195632, 605965
	1196693, 605200
	B
	B
	< 50
	

	55
	Rạch Văn Thánh
	Toàn tuyến
	Phường 19, 

Bình Thạnh
	Phường 25, 

Bình Thạnh
	1193184, 605048
	1194896, 605644
	B
	B
	< 50
	

	56
	Rạch Bà Lựu; Rạch Nhỏ; Rạch Ruột Ngựa; Kênh Tàu Hũ
	Toàn tuyến
	Phường 1, 

Quận 5
	An Lạc, 

Bình Tân
	1189086, 601991
	1185071, 594485
	B
	B
	< 50
	

	57
	Rạch Bến Nghé
	Toàn tuyến
	Nguyễn Thái Bình, Quận 1
	Phường 1, 

Quận 5
	1191090, 604423
	1189185, 602217
	B
	B
	< 50
	

	58
	Kênh Đôi-Tẻ
	Toàn tuyến
	Tân Thuận Đông, Quận 7
	Phường 7, 

Quận 8
	1189846, 606076
	1184665, 595445
	B
	B
	< 50
	

	59
	Kênh Tân Hóa; Rạch Lò Gốm - Ông Buông; Kênh Tàu Hũ - Lò Gốm
	Toàn tuyến
	Phường 16, 

Quận 8
	Phường 3, 

Quận 11
	1184705, 595449
	1190744, 596678
	B
	B
	< 50
	

	60
	Kênh Hàng Bàng
	Toàn tuyến
	Phường 5, 

Quận 6
	Phường 13, 

Quận 5
	1188585, 597198
	1188713, 598968
	B
	B
	< 50
	

	61
	Rạch Nước Lên
	Toàn tuyến
	Phường 16, 

Quận 8
	Tân Tạo, 

Bình Tân
	1184096, 593703
	1189756, 591451
	A
	A
	< 50
	

	62
	Sông Chợ Đệm
	Từ cầu Bình Điền đến ngã 3 sông Cần Giuộc
	Phường 7, 

Quận 8
	TT Tân Túc,

 Bình Chánh
	1184665, 595445
	1183460, 592280
	A
	A
	50 < Q < 200
	

	E
	CÁC KÊNH RẠCH VÙNG PHÍA NAM THÀNH PHỐ
	
	
	
	

	63
	Rạch Cầu Gia
	Toàn tuyến
	An Phú Tây, Bình Chánh
	Tân Quý Tây,          Bình Chánh
	1182635, 595383
	1177952, 592873
	B
	B
	< 50
	

	64
	Rạch Bà Tàng - Cầu Sập
	Toàn tuyến
	Phường 7, 

Quận 8
	Phường 6, 

Quận 8
	1182816, 595348
	1186917, 597185
	B
	B
	< 50
	

	65
	Rạch Bà Lớn - Rạch Chồm
	Toàn tuyến
	Phường 7, 

Quận 8
	Phong Phú, 

Bình Chánh
	1186556, 597208
	1183124, 597869
	B
	B
	< 50
	

	66
	Rạch Ông Chồm
	Toàn tuyến
	Phong Phú, 

Bình Chánh
	Phong Phú,

 Bình Chánh
	1183346, 597992
	1183067, 598782
	B
	B
	< 50
	

	67
	Rạch Xóm Củi - Gò Nổi
	Toàn tuyến
	Phong Phú, 

Bình Chánh
	Phường 5, 

Quận 8
	1181503, 601425
	1188120, 599483
	B
	B
	< 50
	

	68
	Rạch Ông Lớn
	Toàn tuyến
	Phước Kiển, 

Nhà Bè
	Phường 1, 

Quận 4
	1182567, 603556
	1189196, 602634
	A
	A
	< 50
	

	69
	Rạch Cây Khô
	Toàn tuyến
	Phước Lộc, 

Nhà Bè
	Phước Lộc, 

Nhà Bè
	1182560, 603552
	1182838, 601846
	A
	A
	< 50
	

	70
	Tắc Bến Rô
	Toàn tuyến
	Bình Hưng, 

Bình Chánh
	Bình Hưng,

 Bình Chánh
	1184788, 602485
	1185486, 600922
	B
	B
	< 50
	

	71
	Sông Long Kiển
	Toàn tuyến
	Phước Kiển,

 Nhà Bè
	Phước Kiển, 

Nhà Bè
	1181304, 606583
	1182567, 603556
	B
	B
	< 50
	

	72
	Rạch Tôm
	Toàn tuyến
	Phước Kiển, 

Nhà Bè
	TT Nhà Bè, 

Nhà Bè
	1181323, 606586
	1183391, 606580
	B
	B
	< 50
	

	73
	Rạch Dơi - Sông Kinh
	Toàn tuyến
	Nhơn Đức, 

Nhà Bè
	Nhơn Đức, 

Nhà Bè
	1178586, 602187
	1178327, 603858
	A
	A
	< 50
	

	74
	Rạch Thầy Tiêu
	Toàn tuyến
	Tân Phong,

 Quận 7
	Tân Phong, 

Quận 7
	1185934, 605964
	1187412, 603250
	B
	B
	< 50
	

	75
	Rạch Cả Cấm
	Toàn tuyến
	Tân Phú, Quận 7
	Bình Thuận,

 Quận 7
	1185868, 606410
	1188670, 606779
	B
	B
	< 50
	

	76
	Rạch Đĩa
	Toàn tuyến
	Tân Phong,

 Quận 7
	Phước Kiển, 

Nhà Bè
	1185904, 606002
	1186250, 602645
	B
	B
	< 50
	

	77
	Sông Phú Xuân
	Toàn tuyến
	Phú Mỹ, Quận 7
	TT Nhà Bè, 

Nhà Bè
	1183860, 608887
	1183413, 606609
	B
	B
	50 < Q < 200
	

	78
	Rạch Mương Chuối
	Toàn tuyến
	Long Thới, 

Nhà Bè
	Phước Kiển, 

Nhà Bè
	1179634, 607756
	1181304, 606583
	B
	B
	< 50
	


Ghi chú: Qtb là giá trị trung bình của lưu lượng dòng chảy của sông, suối, kênh, rạch tiếp nhận nước thải. 
2. Phân vùng xả thải đối với ao, hồ

2.1. Các ao, hồ có chức năng cấp nước cho mục đích sinh hoạt hoặc có mục đích quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước như mức A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2023/BTNMT thì nước thải xả vào phải đạt cột A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải theo loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tương ứng.

2.2. Các ao, hồ có mục đích quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước như mức B của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2023/BTNMT thì nước thải xả vào phải đạt cột B của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải theo loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tương ứng.
3. Không được xả nước thải vào nguồn nước đối với những đoạn sông, kênh, rạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. 

4. Phân loại mức A, mức B, mức C trong phụ lục kèm theo Quyết định này tương ứng với Cột A, cột B, cột C của các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải theo loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tương ứng./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

DỰ THẢO 02








� Các ao, hồ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.





